
Kỹ năng 1: Quản lý địa chính

Kỹ năng 2: Đo đạc và quản lý công tác đo đạc

Kỹ năng 3: Ứng dụng các phần mềm chuyên ngành

TX GK Thi TK TX GK Thi TK TX GK Thi TK

1 3007070032 Lường Thị Ngọc Anh 07CDQL1 7.0 7.0 8.0 7.5 9.0 9.0 8.0 8.5 7.0 8.0 8.5 8.1 8.03 Giỏi

2 3007070001 Dương Gia Bảo 07CDQL1 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 9.0 8.0 8.0 9.0 7.5 8.1 7.53 Khá

3 3007070027 Võ Phương Ngọc Diễm 07CDQL1 6.0 7.0 8.0 7.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.8 7.70 Khá

4 3007070050 Đặng Thị Diễm 07CDQL2 6.0 7.0 7.0 6.8 9.0 9.0 8.0 8.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.43 Khá

5 3006060040 Mai Sỹ Dinh 07CDQL1 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 8.0 7.5 6.5 6.5 8.0 7.3 7.10 Khá

7 3007070040 Lê Hoàng Nguyệt Dương 07CDQL1 6.0 7.0 7.0 6.8 9.0 8.0 8.0 8.2 7.0 8.0 7.0 7.3 7.43 Khá

8 3006060009 Nguyễn Văn Duy 07CDQL1 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0 8.3 8.0 8.0 7.5 7.8 7.37 Khá

9 3007070024 Nguyễn Hữu Hiển 07CDQL1 5.0 6.0 7.0 6.3 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.3 7.20 Khá

10 3007070035 Trần Thị Kim Hoa 07CDQL1 7.0 7.0 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.2 7.0 8.0 7.0 7.3 7.67 Khá

11 3006060014 Nguyễn Văn Hoàng 07CDQL1 6.0 7.0 7.0 6.8 7.0 8.0 9.0 8.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.37 Khá

12 3007070004 Phan Thị Kim Huệ 07CDQL1 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 9.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.17 Khá

13 3007070008 Phan Văn Thanh Huy 07CDQL1 6.0 6.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.8 7.0 8.0 7.0 7.3 7.37 Khá

14 3007070006 Cù Thị Ngọc Linh 07CDQL1 7.0 8.0 9.0 8.3 9.0 10.0 9.0 9.3 8.0 9.0 7.5 8.1 8.57 Giỏi

15 3007070026 Nguyễn Hà Mỹ Linh 07CDQL1 8.0 8.0 9.0 8.5 10.0 9.0 9.0 9.2 8.0 9.0 7.5 8.1 8.60 Giỏi

16 3007070041 Trần Hoài Linh 07CDQL1 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 8.0 9.0 8.3 6.5 6.5 8.0 7.3 7.37 Khá

17 3007070003 Trần Thị Mỹ Loan 07CDQL1 7.0 7.0 8.0 7.5 9.0 8.0 8.0 8.2 6.5 7.5 8.5 7.8 7.83 Khá

18 3006070037 Hoàng Tiến Lợi 07CDQL1 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 8.0 7.5 6.0 6.0 8.5 7.3 6.93 Trung Bình

19 3007070013 Lê Thiện Nghĩa 07CDQL1 5.0 7.0 7.0 6.6 7.0 7.0 8.0 7.5 6.0 6.0 8.5 7.3 7.13 Khá

20 3007070015 Võ Thị Bích Nương 07CDQL1 6.0 8.0 9.0 8.1 8.0 8.0 9.0 8.5 6.5 7.5 8.0 7.6 8.07 Giỏi

21 3007070038 Trần Hữu Pháp 07CDQL1 5.0 6.0 6.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 6.5 8.0 7.3 4.37

22 3007070010 Phạm Quốc Phong 07CDQL1 6.0 7.0 7.0 6.8 7.0 8.0 8.0 7.8 7.0 8.0 7.0 7.3 7.30 Khá

NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Ghi 

chú
STT

DANH SÁCH GHI ĐIỂM KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP

Lớp học ĐTB Xếp loại
Kỹ năng 1 Kỹ năng 2 Kỹ năng 3

Mã SV Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM 
 



TX GK Thi TK TX GK Thi TK TX GK Thi TK

Ghi 

chú
STT Lớp học ĐTB Xếp loại

Kỹ năng 1 Kỹ năng 2 Kỹ năng 3
Mã SV Họ và tên

23 3007070023 Nguyễn Thị Hồng Phúc 07CDQL1 8.0 8.0 9.0 8.5 8.0 9.0 9.0 8.8 8.0 9.0 7.5 8.1 8.47 Giỏi

24 3007070034 Trần Hoàng Sơn 07CDQL1 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 8.0 7.8 7.0 7.0 7.0 7.0 6.93 Trung Bình

25 3007070016 Nguyễn Hồ Hồng Sơn 07CDQL1 5.0 6.0 7.0 6.3 8.0 7.0 8.0 7.7 6.0 7.0 8.5 7.6 7.20 Khá

26 3007070039 Ngô Triệu Thân 07CDQL1 7.0 9.0 9.0 8.6 7.0 9.0 9.0 8.6 6.5 7.5 8.0 7.6 8.27 Giỏi

27 3007070031 Lý Anh Thư 07CDQL1 0.0 7.0 9.0 6.6 9.0 9.0 9.0 9.0 6.5 7.5 8.0 7.6 7.73 Khá

28 3007070036 Phạm Công Thuận 07CDQL1 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 8.0 8.0 8.2 7.0 8.0 7.0 7.3 7.17 Khá

29 3007070012 Đậu Thị Thuyên 07CDQL1 5.0 7.0 7.0 6.6 9.0 8.0 8.0 8.2 7.0 8.0 7.0 7.3 7.37 Khá

30 3007070044 Lê Quang Tiến 07CDQL1 5.0 7.0 8.0 7.1 8.0 8.0 9.0 8.5 6.5 6.5 8.0 7.3 7.63 Khá

31 3007070005 Nguyễn Chánh Tín 07CDQL1 5.0 6.0 7.0 6.3 7.0 8.0 8.0 7.8 6.0 7.0 8.5 7.6 7.23 Khá

32 3007070002 Phan Nguyễn Huyền Trân 07CDQL1 6.0 6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 8.0 7.5 6.0 7.0 8.5 7.6 7.20 Khá

33 3007070047 Nguyễn Thùy Trang 07CDQL1 7.0 7.0 9.0 8.0 9.0 8.0 9.0 8.7 7.0 8.0 7.0 7.3 8.00 Giỏi

34 3007070051 Huỳnh Thị Hải Triều 07CDQL2 6.0 6.0 7.0 6.5 9.0 8.0 8.0 8.2 8.0 9.0 7.5 8.1 7.60 Khá

35 3007070030 Huỳnh Thị Tố Trinh 07CDQL1 6.0 7.0 8.0 7.3 9.0 9.0 9.0 9.0 6.5 7.5 8.0 7.6 7.97 Khá

36 3007070052 Nguyễn Văn Trọng 07CDQL2 5.0 6.0 7.0 6.3 7.0 7.0 8.0 7.5 8.0 9.0 8.5 8.6 7.47 Khá

37 3007070029 Nguyễn Thanh Tuấn 07CDQL1 6.0 6.0 8.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 7.0 7.3 7.43 Khá

38 3007070037 Huỳnh Tấn Tường 07CDQL1 8.0 8.0 9.0 8.5 7.0 8.0 9.0 8.3 8.0 9.0 7.5 8.1 8.30 Giỏi

39 3007070025 Nguyễn Phạm Minh Tuyền 07CDQL1 7.0 8.0 9.0 8.3 9.0 8.0 9.0 8.7 7.0 8.0 7.0 7.3 8.10 Giỏi

40 3007070042 Đinh Văn Tuyển 07CDQL1 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.83 Trung Bình

41 3007070007 Nguyễn Thị Thúy Vi 07CDQL1 6.0 6.0 8.0 7.0 8.0 9.0 9.0 8.8 8.0 9.0 7.5 8.1 7.97 Khá

42 3007070009 Võ Đình Sơn 07CDQL1 5.0 6.0 6.0 5.8 7.0 8.0 8.0 7.8 7.0 8.0 7.0 7.3 6.97 Trung Bình

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2017

Phòng Đào tạo


